DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội)
STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Đặng Thế
Nam
10/10/1979
101, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
011907227
 2
Anh
Hoàng Thị Mai
Nữ
08/01/1995
Hà Nam, X. Hải Hà, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174651405
 3
Anh
Lê Quang
Nam
14/03/1994
SN34, Ngõ 115, Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013206404
 4
Anh
Nguyễn Đình Minh
Nam
01/08/1994
Ba Thượng, X. Yên Minh, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163324647
 5
Anh
Nguyễn Tuấn
Nam
04/11/1992
Lập Lễ, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142693645
 6
Anh
Trần Phương
Nữ
07/08/1994
Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017228299
 7
Anh
Trần Tuấn
Nam
03/03/1996
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013401499
 8
Bách
Lê Xuân
Nam
14/09/1992
Nhan Bầu, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142693750
 9
Bách
Nguyễn Ngọc
Nam
02/09/1992
Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142628190
 10
Bốn
Đỗ Thành
Nam
25/04/1994
Đa Hóa, X. Bình Minh, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
A1-K09-14
A1
145536300
 11
Châm
Trần Chị
Nữ
06/08/1993
Tân Dân I, X. Phương Trung, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017222968
 12
Chang
Nguyễn Thị
Nữ
05/10/1990
Ba Thượng, X. Yên Minh, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163095988
 13
Chính
Lê Thị
Nữ
01/09/1994
Quang Vinh, X. Đông Quang, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173896900
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 14
Chung
Hồ Thị
Nữ
21/11/1994
Tân Xuân, X. Hương Sơn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187238677
 15
Chung
Nguyễn Đức
Nam
27/07/1995
Thôn Quàn, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142716213
 16
Diên
Ngô Thị
Nữ
17/10/1994
Danh Giáo, X. Thái Đô, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151989174
 17
Dịu
Nguyễn Thị
Nữ
15/09/1993
Quan Đình Nam, X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151949463
 18
Độ
Nguyễn Đức
Nam
21/08/1994
Xóm 2, X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151995789
 19
Độ
Nguyễn Đức
Nam
11/01/1994
Thanh Bình, X. Đức Lĩnh, H. Vũ Quang, T. Hà Tĩnh
X
A1-K09-14
A1
183882604
 20
Đoàn
Vũ Văn
Nam
29/09/1993
Danh Giáo, X. Thái Đô, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152129152
 21
Đức
Đặng Minh
Nam
03/12/1992
Ao Sen, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013284927
 22
Đức
Trần Anh
Nam
06/06/1994
Thôn 8, X. An Hà, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K09-14
A1
122171704
 23
Dung
Lê Thị
Nữ
20/11/1993
Đội 2, X. Quảng Thọ, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173841232
 24
Dung
Phạm Thị
Nữ
18/06/1994
Phú Xá 2, X. Xuân Lập, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174323960
 25
Dũng
Hoàng Anh
Nam
01/07/1992
Khối Hợp Quang, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187102908
 26
Dương
Nguyễn Đăng
Nam
05/04/1994
Đạo Tú, X. Song Hồ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125500877
 27
Duyên
Hà Thị
Nữ
21/12/1994
Nhự Nương, X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163328072
 28
Duyên
Ngô Thị
Nữ
10/05/1993
Lăm Làng, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125536803
 29
Giang
Nguyễn Mạnh
Nam
27/09/1993
Xóm Chúc, X. Tam Sơn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125438641
 30
Hà
Mai Thị
Nữ
20/10/1992
Xóm 6A, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163270059
 31
Hà
Nguyễn Đình
Nam
13/10/1984
Xóm Đình, X. Đại Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AN409097
07/04/2010
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
012475789
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 32
Hải
Nguyễn Thế
Nam
05/01/1984
Quyết Tiến, X. Lâm Xuyên, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
A1-K09-14
A1
070703465
 33
Hằng
Lã Thị
Nữ
03/10/1993
Tổ 17, P. Nam Sơn, TX. Tam Điệp, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164471684
 34
Hằng
Lê Thị
Nữ
21/11/1992
Dược Thượng, X. Tiên Dược, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013237482
 35
Hằng
Lê Thị
Nữ
13/04/1993
Tiêu Lâm, X. Ngũ Hùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142586973
 36
Hằng
Lê Thu
Nữ
25/06/1993
Triệu Xá, X. Liêm Tuyền, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K09-14
A1
168427553
 37
Hạnh
Trịnh Thị
Nữ
12/12/1995
Làng Đông, X. Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174602757
 38
Hiền
Nguyễn Thị
Nữ
19/05/1991
Tam Tảo, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125437390
 39
Hiền
Trần Thị
Nữ
03/06/1994
An Cư, X. Nghĩa An, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142700931
 40
Hiền
Trần Thị Thu
Nữ
09/09/1994
Bến Hòa, X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151961306
 41
Hoa
Nguyễn Thị
Nữ
20/12/1991
Tiền Lệ, X. Tiền Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
112316972
 42
Hoa
Trần Thị
Nữ
02/09/1995
Khu 8, X. Ninh Dân, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-K09-14
A1
132267798
 43
Hoàn
Nguyễn Sỹ
Nam
24/03/1993
Xóm 3, X. Trung Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187349159
 44
Hoàng
Ngô Văn
Nam
14/10/1994
Thôn Giữa, X. An Dương, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K09-14
A1
122167675
 45
Huê
Nguyễn Thị
Nữ
20/09/1992
Thống Nhất, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017095819
 46
Hùng
Nguyễn Đình
Nam
18/08/1993
Liên Sơn, X. Thanh Liên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187331969
 47
Hùng
Nguyễn Tuấn
Nam
03/12/1993
Bạch Cừ, X. Ninh Khang, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164481128
 48
Hương
Chu Thị
Nữ
29/12/1995
Hải Phong, X. Kỳ Lợi, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
X
A1-K09-14
A1
184213871
 49
Hương
Kiều Xuân
Nữ
29/12/1992
Hưng Hòa, TT. Hòa Mạc, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K09-14
A1
168485445
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 50
Hương
Nguyễn Thị Thu
Nữ
27/10/1992
Độc Lập, X. ái Quốc, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142686070
 51
Hương
Phạm Thị
Nữ
16/04/1990
Nhuế Thôn II, X. Bắc Lương, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173614239
 52
Hương
Vũ Thị Thanh
Nữ
04/07/1994
Xóm 9, X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164519401
 53
Hường
Hữu Thị Minh
Nữ
06/09/1991
Cầu Đào, X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125405552
 54
Hường
Trần Thị
Nữ
13/04/1992
Xóm 7B, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164448086
 55
Hường
Trần Thị
Nữ
22/03/1993
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013153014
 56
Huy
Nguyễn Ngọc
Nam
26/03/1992
Nghĩa Dũng, X. Đại Đồng, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142636965
 57
Huy
Phan Văn
Nam
20/07/1994
Xóm 5, X. Diễn Thái, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187380550
 58
Huyền
Phạm Thị
Nữ
20/01/1994
Vĩnh Trà, X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151966845
 59
Huyền
Trần Thị Tú
Nữ
18/09/1994
Phù Ích, X. ích Hậu, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh
X
A1-K09-14
A1
184147478
 60
Khánh
Nguyễn Đức
Nam
16/11/1986
18, Ngõ 158, Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
B2
AV386291
21/06/2012
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
012567871
 61
Khương
Nguyễn Đức
Nam
03/06/1994
Xuân Bảng, X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152150723
 62
Lâm
Hoàng Kiều
Nam
16/10/1992
Cụm 6, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017244663
 63
Lân
Nguyễn Thị
Nữ
20/08/1994
Văn Bắc, X. Nhân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187430824
 64
Lành
Nguyễn Thị
Nữ
03/03/1994
Xóm 1, X. An Dục, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152017270
 65
Lành
Phạm Thị
Nữ
06/08/1995
Xóm Trại, X. Khánh Nhạc, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164539976
 66
Lập
Hoàng Văn
Nam
18/12/1994
Bích Tây, X. Tiền Phong, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
A1-K09-14
A1
145561323
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 67
Len
Nguyễn Thị
Nữ
14/08/1994
Xóm 9, X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152000482
 68
Liên
Bùi Thị
Nữ
02/12/1994
Hòa Hợp, X. Thanh Hòa, H. Thanh Chương, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187382304
 69
Liên
Lương Thị
Nữ
06/10/1991
Hoa Sơn, X. Nam Sơn, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013095502
 70
Linh
Nguyễn Thị Tài
Nữ
07/11/1995
Thôn Giữa, X. An Bình, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125582238
 71
Loan
Nguyễn Thị
Nữ
03/08/1973
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
012831860
 72
Luyến
Mai Thị
Nữ
20/11/1995
Xóm I, X. Nga Thiện, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174586323
 73
Lý
Hoàng Thị Ngọc
Nữ
24/06/1994
Nam Cường, X. Khánh Cường, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164532025
 74
Mỹ
Trần Thị Ngọc
Nữ
16/12/1994
K3, P. Nghi Tân, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187241394
 75
Nam
Nguyễn Văn
Nam
26/08/1992
Quyết Thịnh, X. Đức Thắng, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
A1-K09-14
A1
122082969
 76
Nghĩa
Nguyễn Thu
Nữ
02/09/1977
Thôn 3, X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151917940
 77
Ngọc
Đỗ Thị
Nữ
01/10/1995
Văn Côi, TT. Gôi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163278130
 78
Nguyên
Nguyễn Đình
Nam
29/05/1993
Vàng, X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K09-14
A1
121979593
 79
Nhâm
Nguyễn Đức
Nam
18/05/1993
Hạ Hiệp, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017188884
 80
Nhàn
Nguyễn Thị
Nữ
22/06/1995
Đoàn Xá, X. Đồng Tiến, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017441273
 81
Như
Nguyễn Thị
Nữ
02/12/1995
Hoàng Vân, X. Hà Long, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174855182
 82
Nhung
Lê Thị
Nữ
22/12/1994
Xóm 6, X. Thọ Ngọc, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174781636
 83
Nhung
Nguyễn Thị Hồng
Nữ
23/07/1993
Thôn 3, X. Tràng An, H. Đông Triều, T. Quảng Ninh
X
A1-K09-14
A1
101136947
 84
Phú
Nguyễn Tiến
Nam
24/01/1976
Cụm 11, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
111449200
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 85
Phương
Hoàng Viết
Nam
28/02/1993
Cụm 4, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017241462
 86
Phương
Nguyễn Thị
Nữ
11/08/1995
Xóm 7, X. Thụy Hồng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152023525
 87
Phương
Phạm Tùng
Nữ
06/02/1995
Đại Độ, X. Võng La, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013192083
 88
Phương
Tô Thị Hoài
Nữ
13/02/1995
Xóm 4, X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152027469
 89
Phượng
Đào Thị
Nữ
20/11/1994
Phong Khang, X. Quảng Phong, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173839965
 90
Phượng
Vũ Thị
Nữ
15/04/1991
Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
162997667
 91
Quyên
Nguyễn Thị
Nữ
27/07/1992
Khối 2, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187198897
 92
Quỳnh
Đới Thị
Nữ
21/06/1994
Thôn 9, X. Quảng Hải, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174705737
 93
Sang
Đàm Quang
Nam
28/02/1995
172, Lương Thế Vinh, X. Trung Văn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013533159
 94
Tâm
Đinh Thị Minh
Nữ
21/09/1994
Hang Nước, X. Quang Sơn, TX. Tam Điệp, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
164511765
 95
Thắng
Đào Văn
Nam
16/08/1989
Xóm 10, X. Văn Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
168317287
 96
Thắng
Ngô Văn
Nam
13/01/1993
An Thọ, X. An Khánh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017228990
 97
Thanh
Hà Thị
Nữ
20/02/1995
Vân Thành, X. Hải Vân, H. Như Thanh, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174766140
 98
Thanh
Lê Thị
Nữ
20/08/1991
Hòa Đông, X. Quảng Hòa, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173447164
 99
Thanh
Nguyễn Tùng
Nam
28/06/1995
Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
B2
010140024729
08/04/2014
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
017285364
 100
Thanh
Phạm Thị Phương
Nữ
30/01/1995
Thôn Chùa, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152051586
 101
Thành
Nguyễn Xuân
Nam
06/02/1984
Cụm 9, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
111674858
 102
Thành
Tăng Tiến
Nam
18/02/1993
Bồ Dương, X. Hồng Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
142704366
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 103
Thảo
Nguyễn Thị
Nữ
06/01/1993
Khu Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017152846
 104
Thảo
Vũ Thị
Nữ
08/10/1992
Tiểu Khu 6, TT. Hà Trung, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173311957
 105
Thìn
Lê Văn
Nam
18/10/1989
Xuân Thanh, X. Xuân Hưng, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
172889519
 106
Thông
Nguyễn Văn
Nam
02/10/1994
Thôn Tây, X. Phụng Thượng, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017244972
 107
Thu
Nguyễn Thị Bích
Nữ
16/04/1990
Ấp 2, X. Thạnh Hòa, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
363568604
 108
Thu
Tô Thị
Nữ
24/06/1995
Bắc Thọ, X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174221338
 109
Thương
Đỗ Viết
Nam
28/06/1993
Thôn 1, X. Xuân Quang, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174323224
 110
Thúy
Lê Ngọc
Nữ
19/02/1993
Cẩm Sơn, X. Hà Sơn, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173311111
 111
Thúy
Phạm Thị
Nữ
28/02/1992
Văn Ông Đoài, X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K07-14
A1
SH lại LT + H
151862246
 112
Thúy
Phùng Thị
Nữ
07/06/1994
An Duyên, X. Đại An, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163237647
 113
Thùy
Nguyễn Thị
Nữ
08/11/1994
Thôn 10, X. Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
X
A1-K09-14
A1
184106733
 114
Thủy
Đào Thị
Nữ
18/11/1993
Xuân Thụ, P. Đông Ngàn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
125506576
 115
Thủy
Dư Thị
Nữ
15/05/1993
Trạch Bái, X. Hòa Lâm, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017251154
 116
Thủy
Nguyễn Ngọc
Nữ
08/12/1955
210, C2, Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
001155000088
 117
Tình
Quách Thị
Nữ
16/09/1988
Cầu Hồ, X. Mậu Lâm, H. Như Thanh, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173322904
 118
Trang
Hoàng Thị
Nữ
20/10/1993
Thắng Lộc, X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174215079
 119
Trang
Nguyễn Thị Minh
Nữ
25/08/1994
Thôn 3, X. Vĩnh Tân, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173217770
 120
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
08/04/1992
Xóm 3, X. Diễn An, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
A1-K09-14
A1
187220761
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 121
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
04/06/1995
Đông Tiến, X. Hương Gián, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
A1-K09-14
A1
122117633
 122
Trang
Tô Thị
Nữ
10/01/1992
Chiến Thắng, X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173179097
 123
Trang
Trịnh Thị
Nữ
15/11/1993
Xóm 2, X. Xuân Lai, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173638419
 124
Trinh
Tạ Thị
Nữ
01/10/1994
Lễ Thần Đoài, X. Thái An, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152053492
 125
Trọng
Nguyễn Kim
Nam
26/04/1995
Khu 6, TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152084730
 126
Trọng
Tống Xuân
Nam
05/06/1993
Đội 3, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163260472
 127
Trung
Nguyễn Anh
Nam
23/01/1994
Tây Sơn, X. Phương Trung, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017335622
 128
Trung
Phạm Văn
Nam
16/06/1993
Thôn Bẹt, X. Cẩm Thạch, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
173963769
 129
Trường
Nguyễn Đình
Nam
20/12/1975
Tiền Lệ, X. Tiền Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
B2
010107010095
07/12/2010
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
111352382
 130
Tú
Nguyễn Đình
Nam
23/03/1995
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
013401712
 131
Tuấn
Đỗ Văn
Nam
25/03/1990
Hạ Hiệp, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
112242750
 132
Tuấn
Phan Minh
Nam
27/07/1987
Khê Thượng, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
112181238
 133
Tùng
Bùi Thanh
Nam
25/03/1993
Bách Cốc, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163129585
 134
Tùng
Nguyễn Tiến
Nam
19/05/1995
Tiến Thắng, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163368414
 135
Tùng
Trần Quang
Nam
02/07/1992
Xóm Thượng, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017406504
 136
Tuyến
Nguyễn Thị
Nữ
17/07/1992
Đồng Tâm, X. Sơn Hải, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K09-14
A1
063295531
 137
Vân
Đỗ Thị
Nữ
09/08/1995
Nam Tiến, X. Hồng Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
152042694
 138
Việt
Nguyễn Văn
Nam
25/12/1992
Bái Nội, X. Liệp Tuyết, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017112474
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 139
Vương
Bùi Tiến
Nam
05/05/1993
Tân Lập, X. Thái Đô, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
151989157
 140
Xuyến
Nguyễn Thị
Nữ
30/07/1995
Thôn 1, X. Hoằng Minh, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
174560655
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